
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 211131 Trần Bùi Minh Anh 28/08/2003 Bến Tre DH21XET01

2 222809 Ngô Thanh Bá 30/12/2003 Kiên Giang DH22NNA05

3 222334 Lê Hoài Bảo 06/12/2004 Hậu Giang DH22QTK04

4 224758 Trần Sĩ Đan 08/09/2004 Cần Thơ DH22QLD01

5 225838 Trần Thanh Điền 06/04/2004 Kiên Giang DH22YKH02

6 202868 Nguyễn Thúy Duyên 20/07/2002 Cà Mau DH21XET03

7 203210 Nguyễn Thị Ngọc Hân 16/08/2002 Bến Tre DH20XET03

8 214171 Nguyễn Thùy Hương 11/06/2003 Cần Thơ DH21QTD01

9 222337 Cao Gia Huy 22/12/2004 Cần Thơ DH22OTO01

10 223688 Huỳnh Phúc Khang 24/04/2004 Bến Tre DH22NNA05

11 223228 Lê Vĩ Khang 26/02/2004 Cần Thơ DH22CNT02

12 209765 Trần Tiến Khoa 10/06/2002 An Giang DH20YKH04

13 203688 Nguyễn Trí Kiệt 28/02/2002 An Giang DH20XET03

14 2110062 Phạm Mỹ Liên 23/06/2003 An Giang DH21NNA06

15 213889 Nguyễn Ngọc Linh 26/08/2003 Bến Tre DH21XET03

16 210967 Phan Tấn Lộc 22/09/2003 Bến Tre DH21QTD01

17 210217 Nguyễn Thành Lợi 01/09/2003 Đồng Tháp DH21TCN01

18 211460 Trương Nguyễn Minh Mẫn 14/01/2003 Đồng Tháp DH21QTK04

19 214193 Lữ Nhựt Minh 18/11/2003 Cần Thơ DH21QTD01

20 2010324 Nguyễn Ánh Minh 08/02/2002 Cà Mau DH20YKH05

21 2110004 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/08/2003 Bến Tre DH21NNA06

22 210798 Nguyễn Vĩnh Nghi 11/12/2003 Đồng Tháp DH21TCN01

23 211433 Trần Thu Ngọc 13/12/2003 Kiên Giang DH21QTD01
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24 203135 Nguyễn Thị Huỳnh Như 25/06/2002 Kiên Giang DH20XET03

25 2110153 Võ Thị Phương Như 05/12/2003 Bến Tre DH21QTD03

26 210823 Huỳnh Mai Phương 15/09/2003 Cà Mau DH21TCN01

27 222537 Dương Lê Như Quỳnh 19/02/2004 Sóc Trăng DH22QTK04

28 210104 Bùi Nguyễn Hiếu Thảo 18/12/2003 Sóc Trăng DH21TCN01

29 2110222 Hồ Thanh Thảo 07/03/2003 Cần Thơ DH21QTD03

30 211744 Hồ Thị Anh Thư 27/04/2003 An Giang DH21QTK05

31 209741 Nguyễn Anh Thư 12/02/2002 Hậu Giang DH20YKH04

32 210106 Nguyễn Minh Thư 18/09/2003 Đồng Tháp DH21TCN01

33 2110687 Lý Ngọc Thuyền 01/03/2003 Sóc Trăng DH21NNA06

34 214177 Nguyễn Trung Tín 24/09/2003 Đồng Tháp DH21QTD01

35 203750 Lương Lâm Mỹ Trân 16/12/2002 Hậu Giang DH20YKH04

36 220261 Lê Thế Vinh 14/04/2004 Cần Thơ DH22NNA03

37 2110184 Huỳnh Ngọc Thảo Vy 01/07/2003 Tiền Giang DH21NNA06

38 2110093 Lưu Tường Vy 19/06/2003 An Giang DH21NNA06

39 212029 Trần Ngọc Mỹ Vy 15/04/2003 Cần Thơ DH21QTD01

40 2110705 Ngô Nguyễn Như Ý 21/02/2003 Đồng Tháp DH21NNA06
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